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ứ ứ ụ ỏng cơ họ ất lưu để đề ấ ị ế ị
ủ ệ ống điề ằ ối ưu hóa hiệ

ấ ạt độ ủ ệ ố
ị ế ấ ệ
ỹ ật môi trường, Trường Đạ ọ ự ộ

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
ĐHKK

ệt độ
ỏng cơ họ ất lưu

ị ắp đặ ế ị

ệ ố ị ổ ợ ế ị ủ ệ ống ĐHKK Variable Refrigerant Volume (VRV) ả
hưở ớn đế ự ổ trườ ệt độ ủ ố ế ị ố
ổ ợ ế ị ợ ẽ ẫ ới trườ ệt độ ữ ế ị

này tăng cao, dẫ ớ ảm năng suấ ạ ự ạt độ ổn đị ả ổ ọ ủ ệ ố ố
năng lượ ầ ế ế ế ệ ống ĐHKK chưa đánh giá ch ế ảnh hưở ủ ệt độ

ổ ợ ế ị outdoor unit đến năng suấ ạ ủ ệ ố ần đây, vớ ự
ể ẽ ủ ầ ề ỏng cơ họ ất lưu, trườ ệt độ ế ị

ể ỏ ử ụ ố ỹ ậ ủ ế ị ế ấu công trình và điề ệ
tượ ủa địa phương nơi công trình đượ ựng. Do đó, nghiên cứu này đã ứ ụ ầ ề

ỏng cơ họ ất lưu FLOVENT để ỏng và đánh giá ảnh hưở ủ ị trí đặ ổ ợ ế ị
unit đế ấ ạ ủ ệ ống điề ại công trình văn phòng ở ộ

 ở đầ

ệ ụ năng lượ ở ự
càng tăng, chiếm đế ổng năng lượ ầ

ệ ố ấ ệt, thông gió, và điề
ế ừ ổng năng lượng điệ ụ Ở ỳ, hơn 

50% năng lượ ử ụng cho các tòa nhà được dùng để ậ ệ
ố Ở ồng Kông trong năm 2006, năng lượ ụ

ở ệ ống điều hòa không khí (ĐHKK) và hệ ố ạ
ế ổng lượng năng lượ ụ ố – Hơn 

70% năng lượng đượ ử ụ ệ ố
ở Trung Đông [8]. Ở ệ ệ ống ĐHKK tiêu tố
ổng lượng điệ ụ trong các công trình dân sinh cũng như các 

tòa nhà thương mại, văn phòng, khách sạn...[9], [10]. Do đó, sử ụ
năng lượ ệ ả ối ưu năng suấ

ủ ệ ố ằ ế ệm năng lượng đã trở
đề ấ ớ ự ừ ọ ủ đầu tư, và 

ề năng lượ
Năng suấ ạ ủ ệ ống ĐHKK giả ệ ụ ộ ớ

vào điề ện môi trường, nghĩa là năng suấ ạ ẽ ảm khi trườ
ệt độ ế ị outdoor unit tăng. Lự ọn máy ĐHKK 

ầ ế ảnh hưở ủ ệt độ
ế ị outdoor unit đến năng suấ ạ ủ ộ ệ ố

Thêm vào đó, việ ố ị ổ ợ ế ị ủ ệ
ống ĐHKK Variable Refrigerant Volume (VRV) cũng ảnh hưở ớ

đế ự ổ trườ ệt độ ủ ố
ế ị ố ổ ợ ế ị

ợ ẽ ẫ ới trườ ệt độ ữ ế ị
này tăng cao, làm giảm năng suấ ạ ự ạt độ ổn đị ả ổ

ọ ủ ệ ố ốn năng lượ ế ế ệ
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Thêm vào đó, việ ố ị ổ ợ ế ị ủ ệ
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này tăng cao, làm giảm năng suấ ạ ự ạt độ ổn đị ả ổ

ọ ủ ệ ố ốn năng lượ ế ế ệ

ống ĐHKK nên được đánh giá chi tiế ảnh hưở ủ ệt độ
ị ố ổ ợ ế ị outdoor unit lên năng 

ấ ạ ủ ệ ố
ậ ứ ứ ụ ầ ề ỏng cơ họ

ất lưu FLOVENT để đánh giá ảnh hưở ủ ổ ợ ế ị
ủ ệ ống ĐHKK VRV đế ệ ấ ệ ủ ệ ố ệ

độ ủ ố ế ị outdoor unit đượ
ự ỏng trườ ệt độ ừ ầ ềm. Sau đó, 

ố này đượ ử ụng để ước lượ ứ ảm năng suấ ủ ệ
ố ảnh hưở ủ ệt độ ế ị

ự ứ ảm năng suấ ạnh, phương án bố ế ị
ợp được đề ấ ế ả và phương pháp luậ ủ

ứ ỳ ọng đượ ử ụ ệ ả
ỹ sư, chuyên gia về ệ ống ĐHKK.

 Phương pháp nghiên cứ

Tòa nhà văn phòng ằm trên đườ ấ
Tùng, phườ ự ận Đống Đa, TP. Hà Nộ ồ

ầ ổ ầ ầ ới công năng sử ụng chính là văn phòng cho 
ử ụ ệ ống điề ả

ệ ện đạ ế ệm năng lượ ổ ợ ế ị
ớ ấ ừ 48 đế ạt động độ ập đượ ắp đặ

ầ ủ

ầ ề ỏng cơ họ ất lưu FLOVENT

ầ ềm độ ự ọ ấ ỏng điệ ự
đoán lưu lượ ề ệ ố ễ ỉ
ố ệ ở ấ ỳ ạ

ỡ ầ ề ạ ế ững nhược điể
ữ ầ ềm khác chưa khắ ục được để ỗ ợ đưa ra đượ

phương án thiế ế ối ưu nhấ – ả năng thể ệ
sinh độ ự ển độ ầ ử ả ứ ạ ủ ồ

ề ồm tính năng theo dõi sự ển độ ủ
ầ ử ểu rõ hơn về ả ứ ạ ữ

ậ ộ ải chương trình đượ ợp đặ ệ
ứ ụng sưở ấm, thông gió và điề ộ ả ự
ệ ống lướ ấ ế ả ấ ể ờ

ả ấ ỗi ô lướ ụ để ử
độ ế ả ệt độ ả ỹ sư xác đị

ấn đề ề ệt, thông gió, và đưa ra giả ế ế
ệ ả ầ ề ả năng đượ ụ ễ

cho độ ả ẵ ầ ế ả ể ờ ỏ
ử ụ ố đầ ủ ộ ụ ể. Do đó, 

ệ ầ ềm Flovent đang đượ ử ụ ộ ứ ụ

để ỗ ợ ế ế ệ ố ố ấ ậ ầ ề
ử ụng để ỏng dòng cơ họ ất lưu và truyề ệ

ồ ậ ợp các phương trình vi phân, phi tuyế
ỏ ọ ủ ấ ỏ ề ệ ồm các phương 

Stokes đượ ả ụ ể ộ ố ệ

ố đầ ỏ

Trườ ệt độ ỗ ế ị outdoor unit đượ
ỏ ở ầ ề ử ụ ố ữ ệu đầ

ồ ệt độ ậ ố
ấ ạ ủ ổ ợ ế ị outdoor unit, đặ ế ấ ủ

ố này được đượ ổ ợ ả
ệt độ ậ ố ờ ần lượ ị

5 m/s đượ ử ụ ứ ả ừ
ẩ ế ế ệ ống thông gió và ĐHKK (TCVN 5687:2010). 
ẩn này đượ ụ ế ế ắp đặ ệ ống ĐHKK 

ế ụ ệ ồ
trình văn phòng cho thuê như tòa nhà Conico Tower. Khi thiế ế ệ

ống ĐHKK, các thông số ần đượ ọ ố
ờ trong năm mà cho phép không đả ả ế độ ệ ẩ

nhà. Đố ớ ộ ấp II như tòa nhà Conico ố ờ
cho phép không đả ả ừ – ờ/năm [18].  

ử ụ ổ ợ ế ị
đó có 01 tổ ấ ổ ấ ổ ạ

ấ ỏ hơn hoặ ằ ố này và các đặ
ủ ậ ệ ử ụ ế ấu công trình, đượ ả ừ

ệ ế ế ế

2.4. Định nghĩa các trườ ợ ỏ

Để đánh giá sự ảnh hưở ủ ệt độ ờ
phương án bố ị trí đặ ổ ế ị ố
liên quan khác lên độ ảm năng suấ ạ ủ ệ ống ĐHKK VRV, 
03 trườ ợp sau được định nghĩa:

• Trườ ợ ổ ợ ế ị outdoor unit được đặ
ề ụ ). Đây là khoảng cách đượ

ọn để ắp đặ ự ế
• Trườ ợ ổ ợ ế ị outdoor unit được đặ

ề ụ ố ớn hơn giá trị
ố ểu đượ ế ị ừ ả ấ ế ị ắp đặ

ế ị ỏ hơn khoả ắp đặ
ự ế

• Trườ ợ ổ ợ ế ị outdoor unit được đặ
ề ụ ị ố ểu đượ

ế ị ừ ả ấ ế ị
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ả ố đầ ầ ề ỏ
Thông số đầu vào Đơn vị Giá trị Tham khảo

Nhiệt độ không khí ngoài trời
Vận tốc gió ngoài trời
Công suất làm lạnh tổ thiết bị outdoor unit 01
Công suất làm lạnh tổ thiết bị 
Công suất làm lạnh tổ thiết bị outdoor unit 03
Công suất làm lạnh tổ thiết bị outdoor unit 04
Công suất làm lạnh tổ thiết bị outdoor unit 05
Công suất làm lạnh tổ thiết bị outdoor unit 06
Công suất làm lạnh tổ thiết bị outdoor unit 07
Công suất làm lạnh tổ thiết bị outdoor unit 08
Công suất làm lạnh tổ thiết bị outdoor unit 09
Công suất làm lạnh tổ thiết bị outdoor unit 10
Công suất làm lạnh tổ thiết bị outdoor unit 11

Phương án bố ổ ợ ế ị

 ế ả ả ậ

Trườ ệt độ ỗ ổ ợ ế ị
trong 03 trườ ợp đượ ỏ ử ụ ữ ệu đầ ự
các trườ ệt độ xung quanh thu đượ ừ ế ả ỏ ị

ệt độ trung bình và độ ảm năng suấ ạ ủ ỗ ổ ế ị
outdoor unit đượ ị ệt độ ỏ ại các điể
ấ ẫ ị ệt độ trung bình, và độ ảm năng suấ
ạ ủ ỗ ổ trong các trườ ợ

ệt độ ế ị

Hình 2 dưới đây thể ệ ệt độ ủ ổ ế ị
outdoor unit đượ ừ ị ệt độ ỏ ấ ẫ

ả 3 trườ ợ ả ữ ổ ợ
đặ ệt độ ủa chúng càng tăng lên. So sánh chỉ

2 trườ ợ ệt độ ủ ấ ả ổ ự
ệch đáng kể ự ỉ giao độ ừ C đế

ổ ế ị outdoor unit được đặ ả
ẹ ại đến 0.5m như mô tả ủa trườ ợ ự gia tăng nhiệ

độ ất đáng kể, tăng ít nhấ ừ 1.5oC cho đế C đố ớ ổ
ự tăng lên về ệt độ ở ạ ấp hơn, 

ỏ hơn 0 C. Điề ể ả ở ổ ế ị
ằ ở ự ấ ợi hơn các tổ ạ

ề ị trí và không gian để ả ệt. Do đó, khả năng trao đổ ệ ả
ệ ữ ộ ế ị outdoor unit nào đó với môi trườ ể ị ả

hưở ở ự ỏ ệ ủ ế ị

ệt độ ủ ổ ế ị

Độ ảm năng suấ ạ ủ ổ ợ ế ị

ị trí đặ ổ ế ị outdoor unit thay đổ ể ệ
độ trung bình xung quanh nó thay đổi theo. Điề ảnh hưởng đế
năng suấ ạ ủa chúng. Theo như sách giáo trình kỹ ậ ạ
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cơ sở ủ ả ạm Văn Tùy và Nguyễn Đứ ợ ệ
độ ế ị ứ tăng thêm 1 C, năng suấ ạ ủ ệ

ố ẽ ả % [21]. Độ ảm năng suấ ủ ỗ ổ trong các trườ
ợ ị ắp đặt khác nhau đượ ể ệ

Độ ảm năng suấ ạ ủ ổ ế ị

ừ ễ ấ ả 3 trườ ợ
ằ ệt độ ế ị ớ
ức độ ảm năng suấ ạ ủ ệ ố ớ ức độ ả

năng suấ ủ ổ ố 03, 04, 06 và 07 trong trườ ợ ớ ấ
ới 2 trườ ợ ạ ớn hơn ít nhấ %). Để đặ

trưng cho mức độ ảnh hưở ủ ả ệ ố ở ỗi phương 
ố ổ ợ ế ị outdoor unit, độ ảm năng suấ ạ

ủ ệ ống đượ ể ệ

Độ ảm năng suấ ạ ủ ệ ố

ểu đồ ễ ậ ằng, khi phương án 
ố ả ắp đặ ầ ức độ ảm năng suấ
ủ ả ệ ố ẽ tăng lên. Đố ới các trườ ợ ổ
ợ ế ị outdoor unit đượ ố ới không gian đủ ộ ần lượ

ức độ ảm năng suấ ạ
ấ ỏ ỉ %. Điề ể ấ ằ m nên đượ

ọn để làm phương án bố ắp đặ ố ất để ế ệ
ối lượ ậ ệ ật tư lắp đặ ệ ố ở ếu gia tăng 
ả ắp đặ ớn hơn 0,9 m, thì năng suấ ủ ệ ống cũng 

không tăng lên đáng kể. So sánh trườ ợ ứ 3 và hai trườ ợ
đầ ả ắp đặ ầ ức độ ảm năng 

ất trung bình tăng chỉ ấ ỉ

 ế ậ

ị ắp đặ ủ ế ị ộ ế ố
ảnh hưở ốt đến năng suấ ệ ủ ệ ống ĐHKK VRV 

ả ệ ả ắp đặ ữ ế ị
ầ ệt độ xung quanh chúng tăng lên và do đó 

năng suấ ạ ủ ế ị ẽ ảm đi. Khi khoả ắp đặ
ầ ớ ị ỏ ấ ế ị ừ ả ấ ế ị ứ

độ tăng nhiệt độ ảm năng suấ ệ ế ị
ắp đặ ở ữ ị ấ ợ ề ả ệ ị

ả ở ảnh hưở ở ự ỏ ệ ừ ế ị
ể ị ảm năng suấ ạ ớn hơn nhữ ế ị

ữ ở ị trí biên). Do đó, khoả ắp đặ
ữ ế ị outdoor unit này cũng nên đượ
ệt độ ờ ảnh hưở ấ ớn đến năng suấ ạ

ủ ệ ống ĐHKK VRV giả ệ ế ự
ất bù đắ ự ụ ảm năng suấ ạ ữ ắ

nóng kéo dài không đủ ệ ống điề ể không duy trì đượ
năng suấ ệc để không vượ ố ờ không đả ả ế độ

ệ ẩm trong trườ ợ ử ụ ố
ầ ề ỏng cơ họ ất lưu FLOVENT là 

ộ ụ ệ ả ấ ế ả ề trườ ệt độ ộ
ự ất để ỗ ợ ệc đánh giá, kiể ự ợ ề ị

ắp đặ ế ị ủ ệ ống ĐHKK VRV nhằ ối ưu hóa 
ệ ấ ạt độ ủ ệ ố ị ắp đặ ế ị

ợ ẽ ầ ế ệm điện năng tiêu thụ ừ đó giả ả
ần hướ ớ
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